
PHỤ LỤC KINH PHÍ CHI CHĂM SÓC SỨC KHỎE NĂM 2026 
(Cho đối tượng được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đến dưới 60 năm tuổi Đảng)

ĐVT: đồng

STT Đối tượng Ngày tháng
năm sinh Quê quán Ngày vào đảng Sinh hoạt tại chi bộ

Kinh phí đề nghị
Ghi chú (đã

được tặng Huy
hiệu)Số lượng Định

 mức Thành tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7*8 10

1 Đinh Văn Năm (Đinh Văn
Hua) 09-10-1950 Xã Sơn Mai, tỉnh

Quảng Ngãi
05/05/1971
03/05/1972

Chi bộ Thôn Long Sơn,
Đảng bộ xã Sơn Mai 1 700.000 700.000 55 năm tuổi đảng

2 Đinh Văn Bảy 05-10-1947 Xã Sơn Mai, tỉnh
Quảng Ngãi

05/10/1970
03/07/1971

Chi bộ Thôn Long Sơn,
Đảng bộ xã Sơn Mai 1 700.000 700.000 55 năm tuổi đảng

3 Đinh Văn Túc 01/10/1949 Xã Sơn Mai, tỉnh
Quảng Ngãi

20/06/1970
07/05/1971

Chi bộ Thôn Gò Tranh,
Đảng bộ xã Sơn Mai 1 700.000 700.000 55 năm tuổi đảng

4 Đinh Văn Khéo 02/03/1943 Xã Sơn Mai, tỉnh
Quảng Ngãi

06/07/1967
19/10/1968

Chi bộ Thôn Long Sơn,
Đảng bộ xã Sơn Mai 1 700.000 700.000 55 năm tuổi đảng

5 Đinh Văn Nới 20/03/1952 Xã Sơn Mai, tỉnh
Quảng Ngãi

18/8/1971
25/4/1972

Chi bộ Thôn Gò Tranh,
Đảng bộ xã Sơn Mai 1 700.000 700.000 55 năm tuổi đảng

6 Đinh Thị Thời 09/10/1936 Xã Sơn Mai, tỉnh
Quảng Ngãi 10/10/1972

10/10/1973

Chi bộ Thôn Long Sơn,
Đảng bộ xã Sơn Mai 1 700.000 700.000 50 năm tuổi đảng

7 Đinh Văn Thân 01/01/1943 Xã Sơn Mai, tỉnh
Quảng Ngãi

22/06/1972
20/5/1973

Chi bộ Thôn Long Mai,
Đảng bộ xã Sơn Mai 1 700.000 700.000 50 năm tuổi đảng

8 Đinh Bá Linh 15/12/1950 Xã Sơn Mai, tỉnh
Quảng Ngãi

27/07/1972
25/04/1973

Chi bộ Thôn Long Mai,
Đảng bộ xã Sơn Mai 1 700.000 700.000 50 năm tuổi đảng

9 Đinh Văn Út 01/12/1958 Xã Sơn Mai, tỉnh
Quảng Ngãi

15/02/1972
14/06/1973

Chi bộ Thôn Gò Tranh,
Đảng bộ xã Sơn Mai 1 700.000 700.000 50 năm tuổi đảng

10 Phạm Khắc Phong 10-10-1953 Xã Sơn Mai, tỉnh
Quảng Ngãi

24/4/1984
24/4/1985

Chi bộ Thôn Sơn Châu,
Đảng bộ xã Sơn Mai 1 700.000 700.000 40 năm tuổi đảng

11 Võ Thanh Bình 06/03/1955 Xã Sơn Mai, tỉnh
Quảng Ngãi

24/4/1984
24/4/1986

Chi bộ Thôn Sơn Châu,
Đảng bộ xã Sơn Mai 1 700.000 700.000 40 năm tuổi đảng
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12 Đinh Văn Xếp 16/8/1953 Xã Sơn Mai, tỉnh
Quảng Ngãi

26-7-1983
26-7-1984

Chi bộ Thôn Long Mai,
Đảng bộ xã Sơn Mai 1 700.000 700.000 40 năm tuổi đảng

13 Đinh Tấn Sơn 06-10-1954 Xã Sơn Mai, tỉnh
Quảng Ngãi

26-7-1983
26-1-1985

Chi bộ Thôn Long Mai,
Đảng bộ xã Sơn Mai 700.000 700.000 40 năm tuổi đảng

14 Mai Thị Thuận 18/6/1957 Xã Sơn Mai, tỉnh
Quảng Ngãi

26/7/1983
26/11/1984

Chi bộ Thôn Long Xuân,
Đảng bộ xã Sơn Mai 1 700.000 700.000 40 năm tuổi đảng

Tổng cộng 9.800.000

( Chín triệu, tám trăm nghìn đồng.)
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